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BÁO CÁO 
VỀ VIỆC XÂY DỰNG VÀ THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ KIẾN TRÚC


Thực hiện định hướng lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và nhà nước về công tác xây dựng thể chế, các quy định pháp luật về kiến trúc đã được hình thành, từng bước được hoàn thiện, thể hiện trong một số văn bản quy phạm pháp luật khác nhau ở trong từng giai đoạn. Báo cáo chỉ đánh giá đối với các văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thi hành.

I. HỆ THỐNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH LIÊN QUAN ĐẾN KIẾN TRÚC
Trong bối cảnh Việt Nam chưa có một đạo luật riêng về lĩnh vực kiến trúc, các quy định pháp luật hiện hành liên quan đến kiến trúc cụ thể về nội dung quản lý kiến trúc, hành nghề kiến trúc hiện còn nằm rải rác tại các văn bản quy phạm pháp luật khác nhau, chủ yếu gồm: 

1. Luật
1.1. Luật Quy hoạch đô thị năm 2009:
a) Phạm vi điều chỉnh: Luật này quy định về hoạt động quy hoạch đô thị gồm lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch đô thị; tổ chức thực hiện quy hoạch và quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch đô thị đã được phê duyệt.

b) Những nội dung liên quan đến kiến trúc:

- Quy định quản lý nhà nước về lập quy hoạch đô thị bao gồm nguyên tắc về tổ chức không gian kiến trúc trong nhiệm vụ quy hoạch đô thị (Điều 23).  Nghiên cứu về mô hình phát triển không gian, kiến trúc trong đồ án quy hoạch chung đô thị mới, phân khu, chi tiết và thiết kế đô thị, Quy định quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị (Điều 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35).

- Quy định về Quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị (Điều 58, 59, 60).

Các nội dung liên quan đến kiến trúc chỉ nêu các nguyên tắc chung, chưa có các nội dung quy định cụ thể đối với lĩnh vực kiến trúc.

1.2. Luật Xây dựng năm 2014:
a) Phạm vi điều chỉnh: Luật này quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân và quản lý nhà nước trong hoạt động đầu tư xây dựng. Hoạt động đầu tư xây dựng là quá trình tiến hành các hoạt động xây dựng gồm xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo công trình xây dựng. Nội dung trong thiết kế kiến trúc trong xây dựng công trình cũng chịu sự điều chỉnh của Luật này.

b) Những nội dung liên quan đến kiến trúc:

- Quy định thi tuyển, tuyển chọn thiết kế kiến trúc công trình xây dựng (Điều 81).

- Các điều quy định về dự án đầu tư xây dựng, thiết kế, xây dựng… trong đó gồm phương án kiến trúc, giải pháp kiến trúc xây dựng công trình trong dự án đầu tư xây dựng.

- Các quy định về năng lực hoạt động xây dựng (Điều 148. Quy định chung về điều kiện năng lực, cá nhân hoạt động xây dựng bao gồm hoạt động kiến trúc; Điều 149. Chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng trong đó có hành nghề kiến trúc; Khoản 1 Điều 91.Điều kiện cấp giấy phép xây dựng đối với công trình trong đô thị có nội dung yêu cầu phù hợp với Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị).
1.3. Luật Nhà ở năm 2014:
a) Phạm vi điều chỉnh:Luật này quy định về sở hữu, phát triển, quản lý, sử dụng nhà ở; giao dịch về nhà ở; quản lý nhà nước về nhà ở tại Việt Nam.
b) Những nội dung liên quan đến kiến trúc:

- Nguyên tắc kiến trúc nhà ở (Điều 20).

- Yêu cầu phát triển nhà ở cá nhân, khu vực nông thôn phải bảo tồn kiến trúc nhà ở truyền thống (Điều 42).
Các quy định này mang tính nguyên tắc về kiến trúc đối với đối tượng công trình nhà ở, không mâu thuẫn, chồng chéo với các quy định về kiến trúc ở các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan về kiến trúc.
1.4. Luật Di sản văn hóa năm 2014:
a) Phạm vi điều chỉnh: Luật này quy định về các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá; xác định quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đối với di sản văn hoá ở nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

b) Những nội dung liên quan đến kiến trúc:

- Quy định việc xếp hạng công trình kiến trúc, nghệ thuật, quần thể kiến trúc, tổng thể kiến trúc đô thị và địa điểm cư trú có giá trị tiêu biểu trong các giai đoạn phát triển kiến trúc, nghệ thuật Việt Nam thuộc Di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh (Điều 29).
- Luật có một số quy định liên quan đến quá trình phê duyệt các dự án cải tạo, xây dựng các công trình nằm ngoài khu vực bảo vệ di tích. Theo đó các dự án cải tạo, xây dựng công trình  khi có khả năng ảnh hưởng xấu đến cảnh quan thiên nhiên và môi trường-sinh thái của di tích thì phải có ý kiến thẩm định bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về văn hoá, thể thao và du lịch. Bên cạnh đó, chủ đầu tư dự án cải tạo, xây dựng công trình ở nơi có ảnh hưởng tới di tích có trách nhiệm phối hợp và tạo điều kiện để cơ quan nhà nước có thẩm quyền về văn hoá, thể thao và du lịch giám sát quá trình cải tạo, xây dựng công trình đó. Như vậy, các các dự án cải tạo, xây dựng công trình vị trí nằm cạnh các khu vực bảo vệ di tích thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật này.

1.5. Luật Đấu thầu năm 2013:
a) Phạm vi điều chỉnh: Luật này quy định quản lý nhà nước về đấu thầu; trách nhiệm của các bên có liên quan và các hoạt động đấu thầu.
b) Nội dung liên quan kiến trúc: Quy định việc chỉ định thầu cho tác giả của thiết kế kiến trúc công trình trúng tuyển hoặc được tuyển chọn(Điều 22).

1.6. Luật Đầu tư năm 2014:
a) Phạm vi điều chỉnh: Luật này quy định về hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và hoạt động đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài.

b) Nội dung liên quan kiến trúc: ngành, nghề “Kinh doanh dịch vụ tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng” thuộc Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện tại Phụ lục 4 của Luật Đầu tư, trong đó bao hàm ngành nghề kinh doanh dịch vụ kiến trúc, hành nghề kiến trúc. Tuy nhiên, để kiến trúc trở thành một ngành nghề độc lập, phát huy tính đặc thù của nghề kiến trúc thì cần bổ sung ngành, nghề kinh doanh dịch vụ kiến trúc, hành nghề kiến trúc vào danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.
2. Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
2.1. Quyết định số 112/2002/QĐ-TTg ngày 03/9/2002 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam đến năm 2020:
Đây là văn bản mang tính định hướng chung cho phát triển kiến trúc Việt Nam cho giai đoạn đến năm 2020. Mục tiêu của Định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam là: “Nâng cao chất lượng kiến trúc, tạo lập môi trường cư trú bền vững, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển văn hóa, kinh tế - xã hội trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tạo tiền đề vững chắc cho quá trình hình thành và phát triển kiến trúc Việt Nam hiện đại, giàu bản sắc dân tộc”.

2.2. Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng:
a) Phạm vi điều chỉnh: Nghị định này quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, gồm: Lập, thẩm định, phê duyệt dự án; thực hiện dự án; kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng; hình thức và nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng.
b) Những nội dung liên quan kiến trúc:

- Quy định việc thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng (Điều 15).

- Các quy định giải pháp kiến trúc trong dự án đầu tư xây dựng, gồm các điều liên quan về lập dự án, khảo sát, thiết kế, xây dựng…
2.3. Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị:
a) Phạm vi điều chỉnh: Nghị định này quy định chi tiết về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị.
b) Nội dung liên quan kiến trúc: Đây là Nghị định điều chỉnh về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đối với đô thị, trong đó bao gồm công cụ quản lý là Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị.
2.4. Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị:
a) Phạm vi điều chỉnh: Nghị định này quy định chi tiết về lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch đô thị; quản lý xây dựng theo quy hoạch; điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia lập quy hoạch đô thị.
b) Nội dung liên quan đến kiến trúc: Quy định nguyên tắc, yêu cầu tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan trong đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạc chi tiết (Điều 19, 20).
2.5. Nghị định số  44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng:
a) Phạm vi điều chỉnh: Nghị định này quy định chi tiết một số nội dung của Luật Xây dựng năm 2014, gồm: Lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch xây dựng; quản lý thực hiện quy hoạch xây dựng; giấy phép quy hoạch.
b) Nội dung liên quan kiến trúc:

- Quy định về Tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan: Xác định nguyên tắc, yêu cầu tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan trong đồ án quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù (Điều12,13,14,15).

- Quy định kiểm soát không gian, kiến trúc trong đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn (Điều 18,19,20).

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ưu điểm, kết quả

Các quy định pháp luật liên quan đến kiến trúc ngày càng được quan tâm và ngày càng được hoàn thiện hơn, đã có tác dụng điều chỉnh hoạt động thực tiễn ở các mức độ khác nhau trên một số lĩnh vực cụ thể như: quản lý không gian, cảnh quan đô thị; một số quy định về quản lý kiến trúc, hoạt động và hành nghề kiến trúc; kiến trúc công trình…

Các quy định này đã tạo hành lang pháp lý rất quan trọng góp phần thúc đẩy và nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư xây dựng và công tác quản lý nhà nước về xây dựng; đóng góp quan trọng vào tổ chức không gian, xây dựng diện mạo đô thị ngày càng khang trang, hiện đại hơn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân; góp phần vào phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh. Xây dựng nền kiến trúc Việt Nam tiên tiến, phát huy bản sắc văn hóa và giá trị kiến trúc truyền thống của dân tộc.

Công tác triển khai thi hành pháp luật về kiến trúc đã được các cấp các ngành quan tâm, tổ chức thực hiện ngày càng nền nếp, bài bản.

2. Hạn chế bất cập

- Quy định pháp luật về kiến trúc chưa được pháp điển hóa trong khung pháp lý chung về kiến trúc; phân tán ở nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau và thường được lồng ghép trong các hoạt động xây dựng nói chung. Vì vậy, thiếu tính thống nhất, đồng bộ và ổn định và chưa thể hiện được vai trò quan trọng và đặc thù của kiến trúc và hoạt động kiến trúc.

- Quy định về quản lý kiến trúc và hành nghề kiến trúc còn thiếu, một số quy định còn sơ sài, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, chưa theo kịp những yêu cầu mới về bảo vệ môi trường cảnh quan, phát triển xanh, tiết kiệm năng lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu và yêu cầu hội nhập.

- Hệ thống công cụ quản lý kiến trúc còn thiếu và chưa đủ hiệu lực.

- Công tác thực thi pháp luật còn hạn chế, có nơi, có lúc còn chậm; thực hiện không đầy đủ. Việc kiểm tra, thanh tra phát hiện và xử lý vi phạm chưa kịp thời, chưa triệt để.

3. Nguyên nhân của hạn chế, bất cập

- Khi xây dựng các quy định liên quan đến kiến trúc chưa đánh giá đúng vị trí vai trò quan trọng của kiến trúc, đặc thù của kiến trúc và hoạt động kiến trúc.

- Đánh giá tác động chính sách, tổng kết thực tiễn còn có lúc hình thức, sơ sài, chưa thể hiện được tính liên thông, thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật liên quan đến xây dựng, xử lý hài hòa sự thống nhất và tính đặc trưng trong quan hệ giữa xây dựng với kiến trúc, đô thị và nông thôn, giữa khu vực và từng công trình.

- Việc theo dõi, đánh giá tác động của luật pháp, chính sách đã ban hành chưa thường xuyên, chặt chẽ nên không kịp thời bổ sung, điều chỉnh bãi bỏ các quy định không còn phù hợp.

- Năng lực, kinh nghiệm của một số cán bộ soạn thảo quy định pháp luật còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu.

- Bộ máy, đội ngũ cán bộ quản lý về kiến trúc chưa được kiện toàn kịp thời, một số cán bộ, công chức còn hạn chế về năng lực trình độ. Công tác quản lý nhà nước có nơi, có lúc còn buông lỏng.

- Chưa phát huy đầy đủ vai trò của cộng đồng, người dân, các tổ chức xã hội trong việc xây dựng và giám sát thực hiện pháp luật.

III. MỘT SỐ BẤT CẬP CHỦ YẾU TRONG HOẠT ĐỘNG KIẾN TRÚC HIỆN NAY
1. Về tổng thể, kiến trúc chưa thể hiện được tính thống nhất trong từng vùng, miền, từng khu vực trong đô thị. Thiếu bản sắc nhất là ở khu vực nông thôn, các giá trị kiến trúc truyền thống chưa được chú trọng kế thừa và phát triển.

Đối với đô thị, việc tổ chức không gian cảnh quan toàn đô thị và từng khu vực, tuyến phố còn thiếu tính kết nối, chưa kết hợp hài hòa hợp lý giữa không gian công cộng, cây xanh, mặt nước, quảng trường, tượng đài và kiến trúc công trình cụ thể; giữa khu vực đô thị hiện hữu, phố cổ với các khu vực, khu đô thị mới; giữa tổ chức chiều cao, mặt bằng, mật độ xây dựng. Việc thực hiện Thiết kế đô thị riêng còn rất chậm và chất lượng thiết kế còn thấp. Nhiều công trình vi phạm về quy định về chiều cao, hình thức thẩm mỹ kiến trúc xấu, phá vỡ cảnh quan chung, lộn xộn, chắp vá, lai căng.

Đối với khu vực nông thôn, kiến trúc ngày càng mất bản sắc truyền thống, pha tạp, không phù hợp với cảnh quan tự nhiên, cấu trúc làng, xã và yêu cầu phòng chống thiên tai. Kiến trúc công trình công cộng, nhà ở theo tuyến và nhà ở phân tán không phù hợp với quy hoạch, địa hình tự nhiên, thiếu điểm nhấn.

2. Hạn chế, bất cập trên một số lĩnh vực.

a) Về quản lý kiến trúc:

- Công tác quản lý kiến trúc nhiều nơi bị buông lỏng, không kiểm soát được quá trình phát triển xây dựng.

- Các công cụ quản lý chủ yếu như Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc, Thiết kế đô thị riêng chưa được quan tâm thực hiện do nguyên nhân khách quan như: quản lý quy hoạch, quản lý kiến trúc được ghép chung vào một quy chế; trong thực tiễn thường chú ý thực hiện quy định về quy hoạch để phục vụ lập, phê duyệt quy hoạch chung, lập phê duyệt dự án đầu tư và cấp phép xây dựng, chưa quan tâm đến thực hiện quy định về quản lý kiến trúc; Thiết kế đô thị riêng còn có nội dung không khả thi. Ngoài ra, còn có nguyên nhân chủ quan là sự thiếu quyết liệt của cán bộ quản lý.

- Công tác thi tuyển, tuyển chọn phương án kiến trúc chưa được thực hiện rộng rãi, một số quy định cụ thể về phạm vi công trình thi tuyển, tuyển chọn; quy trình, sự tham gia của tổ chức xã hội nghề nghiệp, chuyên gia… còn nhiều điểm chưa phù hợp.

- Sự tham gia, trách nhiệm của các chủ thể liên quan đến quản lý kiến trúc, hoạt động kiến trúc chưa được quy định rõ ràng.

b) Hành nghề kiến trúc:
- Kiến trúc là một nghề đặc biệt có tính đặc thù, tác động trực tiếp đến xã hội, vừa sáng tạo nghệ thuật, vừa phải tuân thủ nghiêm ngặt những yêu cầu của kỹ thuật xây dựng. Kiến trúc sư còn phải đáp ứng các tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp. 
Sáng tạo của kiến trúc sư ảnh hưởng rất lớn đến xã hội từ văn hóa đến hiệu quả sử dụng vốn đầu tư. Một công trình xây dựng tồn tại hàng vài chục năm, thậm chí trăm năm, vì thế nếu công trình đó do kiến trúc sư yếu kém về năng lực chuyên môn, thiếu kinh nghiệm về thiết kế sẽ gây lãng phí nguồn lực tài chính, ảnh hưởng đến diện mạo kiến trúc cảnh quan đô thị cũng như nhu cầu hoạt động, sinh hoạt, làm việc của con người. 
- Tuy nhiên việc xây dựng môi trường hành nghề, điều kiện hành nghề chưa được quan tâm thích đáng:
Các quy định pháp luật liên quan hành nghề kiến trúc chưa đầy đủ, quy định thiếu cụ thể, từ điều kiện hành nghề đến trách nhiệm của kiến trúc sư; chưa đáp ứng được yêu cầu quản lý và nguyện vọng chính đáng của kiến trúc sư, không phù hợp với quy định chung của WTO và chưa có quy định cụ thể riêng về dịch vụ kiến trúc.
- Việc cấp chứng chỉ hành nghề của kiến trúc sư còn bất cập:
Theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Luật này, năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân trong đó có hành nghề kiến trúc được quy định chung về phân hạng chứng chỉ (hạng I, hạng II, hạng III). 
Tuy nhiên, ngành Kiến trúc là một lĩnh vực có tính đặc thù nghệ thuật, sáng tạo, vì vậy việc phân hạng chứng chỉ là chưa phù hợp. Việc phân hạng kiến trúc sư hành nghề sẽ không khuyến khích sáng tạo nâng cao chất lượng kiến trúc, đảm bảo công bằng đối với các kiến trúc sư, nhất là đối với các kiến trúc sư trẻ. Trên thế giới, hầu hết các nước không phân hạng đối với kiến trúc sư hành nghề (trừ Trung Quốc, Nhật Bản, Anh).
Việc cấp chứng chỉ hành nghề của kiến trúc sư chưa có quy định sự tham gia của các tổ chức xã hội nghề nghiệp của kiến trúc sư hành nghề, các cơ sở nghiên cứu, đào tạo về kiến trúc, phù hợp với yêu cầu thực tiễn.
- Chưa có quy định về phát triển nghề nghiệp liên tục và đạo đức hành nghề của kiến trúc sư:
Đây là một trong các cản trở của Việt Nam khi thực hiện thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong Asean về các dịch vụ kiến trúc, số kiến trúc sư Việt nam được cấp chứng chỉ hành nghề của ASEAN còn hạn chế. Đồng thời, việc chưa có các quy định này dẫn tới việc thiếu kiểm soát đối với chất lượng và quá trình hành nghề của kiến trúc sư.
Thực tế cho thấy khá nhiều kiến trúc sư có chứng chỉ hành nghề nhưng không cập nhật chuyên môn, các tiến bộ khoa học và các quy định về quy chuẩn tiêu chuẩn mới nên khi hành nghề đã tạo ra sản phẩm kiến trúc xấu.

IV. ĐỀ XUẤT ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN THỂ CHẾ VỀ KIẾN TRÚC
Trên cơ sở các đánh giá trên đây, việc hoàn thiện thể chế về kiến trúc là hết sức cần thiết. Trước mắt cần xây dựng Luật Kiến trúc nhằm tạo công cụ pháp lý có hiệu lực cao để điều chỉnh cơ bản các hoạt động kiến trúc, nhất là về quản lý kiến trúc và hành nghề kiến trúc. Đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh; góp phần xây dựng nền kiến trúc Việt Nam tiên tiến, phát huy bản sắc văn hóa và các giá trị kiến trúc truyền thống; xây dựng đội ngũ kiến trúc sư có đức, có tài và hành nghề chuyên nghiệp.

Thực hiện nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ, Bộ xây dựng đang phối hợp với các cơ quan của Chính phủ, của Quốc hội để thực hiện dự án Luật Kiến trúc theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật để trình Quốc hội cho ý kiến vào kỳ họp thứ 6 và thông qua vào kỳ họp thứ 7 quốc hội khóa XIV.
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